
THỜI KHÓA BIỂU TKB TUẦN 9 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 28-10-2024

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6

1
2
3
4
5

S

1 Toán-Trinh Ngữ văn-Oanh Sử-Địa-Vũ Âm nhạc-Kiều Công nghệ-Hoa Toán-Long
2 KHTN-tvluong Sử-Địa-Chi.N Toán-Trinh Toán-Minh Toán-NT Đẹp Toán-Long
3
4
5

2

C

1 GDTC-Khánh
2 GDTC-Tây GDTC-Khánh
3
4
5

S

1 KHTN-tvluong Toán-Minh Mỹ thuật-Tùng GDCD-Vinh Sử-Địa-Chi.N Ngoại ngữ-LLT Thủy

2 Ngoại ngữ-Thanh Ngoại ngữ-LLT Thủy Ngoại ngữ-Thu Sử-Địa-Vũ KHTN-Xem Sử-Địa-Chi.N
3 Sử-Địa-Chi.N Mỹ thuật-Tùng GDCD-Vinh Ngoại ngữ-Thanh KHTN-Xem KHTN-tvluong
4
5

3

C

1 GDTC-Khánh
2 GDTC-Khánh GDTC-Tây
3
4
5

S

1 Mỹ thuật-Tùng KHTN-Xem Toán-Trinh Công nghệ-Hoa GDDP-dttanh Ngữ văn-Oanh
2 GDDP-dttanh Ngữ văn-Oanh Ngữ văn-Hồng KHTN-Xem Ngoại ngữ-Thu Mỹ thuật-Tùng
3 Ngữ văn-Hồng Công nghệ-Hoa KHTN-Xem Mỹ thuật-Tùng Âm nhạc-Kiều Ngữ văn-Oanh
4
5

4

C

1 GDTC-Khánh
2 GDTC-Khánh GDTC-Tây
3
4
5

S

1 HDTN-tvluong KHTN-Xem Tin học-Tài HDTN-Minh Ngữ văn-Hân Tin học-Hùng
2 GDCD-Vinh HDTN-LLT Thủy KHTN-Xem GDDP-dttanh HDTN-Hân HDTN-Chi.N
3
4
5

5

C

1 GDTC-Tây GDTC-Khánh
2 GDTC-Khánh
3
4
5

S

1 Âm nhạc-Kiều Toán-Minh GDDP-dttanh KHTN-Xem Ngữ văn-Hân Công nghệ-Hoa
2 Toán-Trinh Tin học-Tư.B Âm nhạc-Kiều Toán-Minh Mỹ thuật-Tùng GDCD-Vinh
3 Tin học-Tư.B Âm nhạc-Kiều HDTN-Trinh Tin học-Uyên Tin học-Hùng GDDP-dttanh
4 HDTN-tvluong HDTN-LLT Thủy HDTN-Trinh HDTN-Minh HDTN-Hân HDTN-Chi.N
5 HDTN-tvluong HDTN-LLT Thủy HDTN-Trinh HDTN-Minh HDTN-Hân HDTN-Chi.N

6

C

1
2
3
4
5

S

1 Ngữ văn-Hồng GDDP-dttanh Công nghệ-Hoa Ngữ văn-Oanh GDCD-Vinh KHTN-tvluong
2 Công nghệ-Hoa GDCD-Vinh Ngữ văn-Hồng Ngữ văn-Oanh Toán-NT Đẹp Âm nhạc-Kiều
3
4
5

7

C

, ngày 21 tháng 10 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG



Thứ Buổi Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7

1 Ngữ văn-nttoan Toán-Uyên Toán-Trinh Âm nhạc-Kiều Tin học-Hùng Ngữ văn-dttanh KHTN-Hải.M
2 KHTN-Tuyết Ngữ văn-Na KHTN-tvluong Toán-Uyên Toán-Sơn Toán-Chi Toán-Long
3
4
5

S

1
2
3
4
5

2

C

1 Lịch Sử-ntthong Ngoại ngữ-nttloan Ngữ văn-Hồng KHTN-Tuyết Ngữ văn-Na Ngoại ngữ-Huyền Ngoại ngữ-LLT Thủy

2 KHTN-Tuyết Lịch Sử-ntthong Ngoại ngữ-Thu Ngoại ngữ-Huyền Ngữ văn-Na KHTN-tvluong KHTN-Hải.M
3 Ngoại ngữ-Thu GDCD-Vinh Mỹ thuật-Tùng Ngữ văn-nttoan Lịch Sử-ntthong KHTN-tvluong HDTN-Hoa
4
5

S

1
2
3 GDTC-Tây GDTC-Lý
4 GDTC-Tây GDTC-Lý
5

3

C

1 Mỹ thuật-Tùng HDTN-Uyên GDDP-Na GDCD-Vinh Ngoại ngữ-Thu Âm nhạc-Kiều Lịch Sử-ntthong
2 Tin học-Tư.B Toán-Uyên Lịch Sử-ntthong Mỹ thuật-Tùng Âm nhạc-Kiều GDDP-Na Ngữ văn-Hồng
3 Âm nhạc-Kiều Tin học-Hùng HDTN-ntthong Ngữ văn-nttoan GDDP-Na Mỹ thuật-Tùng Công nghệ-Hoa
4
5

S

1
2
3 GDTC-Tây GDTC-Lý
4 GDTC-Tây GDTC-Lý
5

4

C

1 Công nghệ-Hoa KHTN-Xem KHTN-tvluong Lịch Sử-ntthong HDTN-Sơn GDCD-Vinh GDDP-Na
2 GDDP-Na KHTN-Xem Ngữ văn-Hồng KHTN-Tuyết KHTN-Hải.M Toán-Chi GDCD-Vinh
3
4
5

S

1
2
3 GDTC-Tây GDTC-Lý
4 GDTC-Tây GDTC-Lý
5

5

C

1 Ngữ văn-nttoan Ngữ văn-Na Âm nhạc-Kiều Công nghệ-Hoa Mỹ thuật-Tùng Lịch Sử-ntthong Tin học-Hùng
2 Toán-Tài.V Mỹ thuật-Tùng Công nghệ-Hoa GDDP-Na Toán-Sơn Tin học-Hùng Toán-Long
3 GDCD-Vinh GDDP-Na Tin học-Hùng HDTN-Tuyết KHTN-Hải.M Công nghệ-Hoa Mỹ thuật-Tùng
4 HDTN-Tùng HDTN-Uyên HDTN-ntthong HDTN-Tuyết HDTN-Sơn HDTN-dttanh HDTN-Hoa
5 HDTN-Tùng HDTN-Uyên HDTN-ntthong HDTN-Tuyết HDTN-Sơn HDTN-dttanh HDTN-Hoa

S

1
2
3 GDTC-Lý
4 GDTC-Lý
5

6

C

1 Toán-Tài.V Âm nhạc-Kiều GDCD-Vinh Toán-Uyên Công nghệ-Hoa Ngữ văn-dttanh Ngữ văn-Hồng
2 HDTN-Tùng Công nghệ-Hoa Toán-Trinh Tin học-Hùng GDCD-Vinh HDTN-dttanh Âm nhạc-Kiều
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C



Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7

1
2
3
4
5

S

1 Ngoại ngữ-Huyền Địa Lí-K.Nguyên Toán-NT Đẹp Toán-Chi Toán-Sơn Ngoại ngữ-nttloan Toán-Minh
2 Toán-Chi KHTN-Hải.M GDCD-Vinh Địa Lí-K.Nguyên Ngoại ngữ-nttloan Toán-Sơn Tin học-Hùng
3
4
5

2

C

1 GDTC-Tây GDTC-Lý
2 GDTC-Lý
3
4
5

S

1 HDTN-Hải.P Toán-NT Đẹp Âm nhạc-Kiều Ngoại ngữ-Huyền KHTN-Dững Địa Lí-Chánh Địa Lí-K.Nguyên
2 Mỹ thuật-Sâu Ngoại ngữ-Hà Địa Lí-K.Nguyên KHTN-Hải.M Địa Lí-Chánh Âm nhạc-Kiều GDCD-Vinh
3 Địa Lí-K.Nguyên Ngữ văn-Na Ngoại ngữ-Huyền Âm nhạc-Kiều Mỹ thuật-Sâu Tin học-Hùng Ngoại ngữ-Hà
4
5

3

C

1 GDTC-Tây GDTC-Lý
2 GDTC-Lý
3
4
5

S

1 Tin học-Hùng GDDP-Chánh Ngữ văn-nttoan KHTN-Hải.M GDCD-Vinh Ngữ văn-Na Âm nhạc-Kiều
2 KHTN-Hồng.V KHTN-Hải.M Mỹ thuật-Sâu GDCD-Vinh KHTN-Dững Ngữ văn-Na GDDP-Chánh
3 KHTN-Hồng.V Ngữ văn-Na Công nghệ-Tuyết Ngữ văn-nttoan GDDP-Chánh KHTN-Hải.M Ngữ văn-dttanh
4
5

4

C

1 GDTC-Tây GDTC-Lý
2 GDTC-Lý
3
4
5

S

1 Ngữ văn-dttanh Âm nhạc-Kiều KHTN-Hải.M Công nghệ-Tuyết Toán-Sơn GDCD-Vinh KHTN-Hồng.V
2 Âm nhạc-Kiều Tin học-Hùng KHTN-Hải.M Toán-Chi Ngữ văn-Na GDDP-Chánh KHTN-Hồng.V
3
4
5

5

C

1 GDTC-Lý
2 GDTC-Lý GDTC-Tây
3
4
5

S

1 GDCD-Vinh Mỹ thuật-Sâu Toán-NT Đẹp GDDP-Chánh Tin học-Hùng Toán-Sơn Công nghệ-Hùng.N

2 Toán-Chi HDTN-K.Nguyên GDDP-Chánh Mỹ thuật-Sâu Ngữ văn-Na KHTN-Hải.M Ngữ văn-dttanh
3 GDDP-Chánh GDCD-Vinh HDTN-NT Đẹp HDTN-Chi Công nghệ-Hùng.N Mỹ thuật-Sâu HDTN-Hà
4 HDTN-Hải.P HDTN-K.Nguyên HDTN-NT Đẹp HDTN-Chi HDTN-nttloan HDTN-Sâu HDTN-Hà
5 HDTN-Hải.P HDTN-K.Nguyên HDTN-NT Đẹp HDTN-Chi HDTN-nttloan HDTN-Sâu HDTN-Hà

6

C

1 GDTC-Tây
2 GDTC-Tây
3
4
5

S

1 Công nghệ-Hùng.N Toán-NT Đẹp Tin học-Hùng Ngữ văn-nttoan Âm nhạc-Kiều HDTN-Sâu Toán-Minh
2 Ngữ văn-dttanh Công nghệ-Tuyết Ngữ văn-nttoan Tin học-Hùng HDTN-nttloan Công nghệ-Hùng.N Mỹ thuật-Sâu
3
4
5

7

C



Thứ Buổi Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4

1 Toán-Tài Toán-Tài.V Ngữ văn-Hân Ngoại ngữ-Hà
2 KHTN-ltanh Ngữ văn-Oanh Toán-Tài Toán-Tài.V
3
4
5

S

1
2
3
4
5

2

C

1 Ngoại ngữ-Thanh Lịch Sử-Hải.P Âm nhạc-Kiều Toán-Tài.V
2 Lịch Sử-Hải.P KHTN-ltanh Ngoại ngữ-Thanh Công nghệ-Hùng.N
3 Toán-Tài Mỹ thuật-Sâu KHTN-ltanh Lịch Sử-Hải.P
4
5

S

1
2
3 GDTC-Khánh
4 GDTC-Khánh
5

3

C

1 Tin học-Hùng Công nghệ-Hùng.N Lịch Sử-Hải.P KHTN-ltanh
2 Công nghệ-Hùng.N Ngoại ngữ-Thanh GDCD-Koan KHTN-ltanh
3 Công nghệ-Hùng.N GDCD-Koan KHTN-ltanh Ngữ văn-Oanh
4
5

S

1
2
3 GDTC-Khánh
4 GDTC-Khánh
5

4

C

1 KHTN-ltanh HDTN-Hồng.V Ngữ văn-Hân Tin học-Hùng
2 Ngữ văn-Hân KHTN-ltanh Tin học-Hùng Âm nhạc-Kiều
3
4
5

S

1
2
3 GDTC-Khánh
4 GDTC-Khánh
5

5

C

1 Ngữ văn-Hân Ngữ văn-Oanh Công nghệ-Hùng.N GDCD-Koan
2 Âm nhạc-Kiều Công nghệ-Hùng.N HDTN-Tài Ngữ văn-Oanh
3 GDCD-Koan Âm nhạc-Kiều Mỹ thuật-Sâu Công nghệ-Hùng.N
4 HDTN-ltanh HDTN-Hồng.V HDTN-Tài HDTN-Hùng.N
5 HDTN-ltanh HDTN-Hồng.V HDTN-Tài HDTN-Hùng.N

S

1
2
3 GDTC-Khánh
4 GDTC-Khánh
5

6

C

1 Mỹ thuật-Sâu Tin học-Hùng Toán-Tài HDTN-Hùng.N
2 HDTN-ltanh Toán-Tài.V Công nghệ-Hùng.N Mỹ thuật-Sâu
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C


